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Giải câu 1 trắc nghiệm Toán 10 Đại số và Giải tích
Nếu 2a > 2b và -3b < -3c thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?


Đáp án
* Do 2a > 2b nên a > b (1)

* Lại có – 3b < - 3c nên b > c (2)

Từ (1) và (2) suy ra: a > c.

Chọn đáp án B
Giải câu 2 trắc nghiệm Đại số và Giải tích Toán lớp 10
Nếu a > b và a > c thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

[image: image1.png]A.b>c; B.c>b;
C.a*>be; D.2a>b+c.




Đáp án
Nếu a > b và a > c thì:

a + a > b + c hay 2a > b + c

Chọn đáp án D
Giải câu 3 Toán 10 bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích
Nếu 0 < a < 1 thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

[image: image2.png]1 1
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Đáp án
[image: image3.png]1
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Chọn đáp án A
Giải câu 4 bài tập trắc nghiệm Toán 10 Đại số và Giải tích
Cho a, b, c, d là các số thực, trong đó a, c khác 0. Điều kiện của a, b, c, d để nghiệm của phương trình ax + b = 0 nhỏ hơn nghiệm của phương trình cx + d = 0 là:
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Đáp án
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Chọn đáp án D
Giải câu 5 Đại số và Giải tích trắc nghiệm Toán 10
Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác.

Mệnh đề nào sau đây không đúng?

[image: image6.png]A. a*<ab+ac; B. ab+bc >b*;
C. b+t <a +2bc; D. b2 +ct>at +2bc.




Đáp án
[image: image7.png]Doa, b, c 1:{1 dq dai ba canh ciia mgt tam giac

Nén theo bat dang thirc tam gidc ta co:
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Do d6, ménh d& D khong duing.




Chọn đáp án D
Giải câu 6 Đại số và Giải tích trắc nghiệm Toán lớp 10
Cho hàm số f(x) = x - x2 . Kết luận nào sau đây về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của f(x) sau đây là đúng?

A. f(x) có giá trị nhỏ nhất bằng 1/4;

B. f(x) có giá trị lớn nhất bằng 1/2;

C. f(x) có giá trị lớn nhất bằng 1/4;

D. f(x) có giá trị nhỏ nhất bằng -1/4.

Đáp án
[image: image8.png]Do d6

Ham s6 f(x)=x—x" c6 gia tri 16n nhat la %

Khi x:l
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Chọn đáp án C
Giải câu 7 Đại số và Giải tích Toán 10 bài tập trắc nghiệm
Cho các số thực a, b, thỏa mãn a - b = 2. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Tích của hai số a và b:

A. có giá trị nhỏ nhất là -1;

B. có giá trị lớn nhất là -1;

C. có giá trị nhỏ nhất khi a = b;

D. không có giá trị nhỏ nhất.

Đáp án
[image: image9.png]Taco:a—b=2néna=b+2.

Khi d6:

ab=(b+2)b=b*+2b

(b +2b+1)—1=(b+1)’ -1=-1 Vb
Vay tich ab nho nh4tla-1khib= -l;a=1




Chọn đáp án A
Giải câu 8 Toán lớp 10 trắc nghiệm Đại số và Giải tích
Bất đẳng thức nào sau đây không đúng với mọi x khác 0 và -1?

[image: image10.png]2
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Đáp án
[image: image11.png](x+1)°
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Chọn đáp án B
Giải câu 9 Toán 10 Đại số và Giải tích trắc nghiệm
Cho biểu thức [image: image12.png]_ X +x+l
(x+1)



 với x ≠ 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Đáp án
[image: image14.png]Ta co:
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Chọn đáp án A
Giải câu 10 Đại số và Giải tích Toán trắc nghiệm lớp 10
Giá trị lớn nhất của hàm số [image: image15.png]f(x)

x —5x+9



 trên tập số thực là:

[image: image16.png]



Đáp án
[image: image17.png]Ta cé:
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Chọn đáp án D
Giải câu 11 Đại số và Giải tích trắc nghiệm Toán lớp 10
Số nguyên a lớn nhất sao cho a200 < 3300 là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án
[image: image18.png]Xétvoia>0.
Taco a®® <3 < (@) <(F)" o <F @’ <27,

Do d6 sé nguyén a 1én nhit théa man didu kién 14 a=5.




Chọn đáp án C
Giải câu 12 Đại số và Giải tích Toán lớp 10 trắc nghiệm
Cho hai số thực a, b tùy ý. Mệnh đề nào sau đây đúng?

[image: image19.png]A.la-Ddl|al+|b];
B.|a-bHal+|b];
C.la=blHal-[d;
D. |a—b|>al-|b|.




Đáp án
[image: image20.png]Vi hai s6 thuc a, b myy.
Ta ¢6: |a—b| <la|+|b|

Déu

=" x4y ra khi a va b trai ddu.




Chọn đáp án A
Giải câu 13 Đại số và Giải tích bài tập trắc nghiệm Toán 10
Nếu a, b là những số thực và|a| ≤ |b| thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

[image: image21.png]A d*<b;

B. isl v6iab=0;
lal " |b

C.-b<a<b;

D. a<b.




Đáp án
[image: image22.png]Néua, bla nhitng s6 thuc va

Thi ()’ < (b))’ = <5*




Chọn đáp án A
Giải câu 14 Toán 10 bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích
Cho số thực a > 0. Nếu x < a thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

[image: image23.png]A |xl<a; B. —x<|x|;

11
C. |x|dal; Dm>;,




Đáp án
Với mọi x ta luôn có: -x ≤ |x|

Chọn đáp án B
Giải câu 15 trắc nghiệm Đại số và Giải tích Toán lớp 10
Nếu |a| = |b| và b > 0 thì mệnh đề nào sau đây luôn đúng?

[image: image24.png]



Đáp án
[image: image25.png]Néu |a|=b| va b >0 thi |a|=b (*)
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11
=>-——--<0
a
*Véia<0tlr(*)—a=b;taco:
1 1 1 -1
5> —<0i-=—=—
a b —-a a
11 1 -1 2
D———=———=-<0(via<0)
a b a a a
A JURSD B §
Nhu vy, ta luén c6: ———<0
a




Chọn đáp án A
Giải câu 16 bài tập trắc nghiệm Toán 10 Đại số và Giải tích
Nếu a, b là những số thực và |a| < |b| thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

[image: image26.png]A.a<b;

1 1 .
B. <— Vv6iab=0;

a
C.—|bl<a<|b|;
D. &’ <b’.




Đáp án
[image: image27.png]Taco; r|<d o -d<x<d.
Suy ra:
Néu |af |b| thi —[p| < a< |b|= —|p| <a <|p|




Chọn đáp án C
Giải câu 17 Đại số và Giải tích bài tập trắc nghiệm Toán lớp 10
Giá trị nhỏ nhất của hàm số [image: image28.png]f=2e—=
—1



 với x > 1 là:

[image: image29.png]A2

C. 22

1|




Đáp án
[image: image30.png]/'(J():21(+3
x




Chọn đáp án B
Giải câu 18 Đại số và Giải tích trắc nghiệm Toán lớp 10
Cho x > 0. Với giá trị nào của x hàm số [image: image31.png]/'(J():21(+3
x



 đạt giá trị nhỏ nhất?

[image: image32.png]o >
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Đáp án
[image: image33.png]3
Dox>0nén2x>0va —>0.

x
Ap dung bét dang thirc C6- si cho 2 s dwong:
2x; 3
x

F()=2x+332. /2x3:2JE
X X

% X . 3 3 6
Dau “=" xay ra khi 2x:—<:>x:\/j:£
x 2 2




Chọn đáp án B
Giải câu 19 Đại số và Giải tích Toán 10 bài tập trắc nghiệm
Giá trị nhỏ nhất của hàm số [image: image34.png]f@=x+=
X



 với x > 0 là:

[image: image35.png]



Đáp án
[image: image36.png]3
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Chọn đáp án C
Giải câu 20 Toán lớp 10 trắc nghiệm Đại số và Giải tích
Số x = 1 là nghiệm của bất phương trình 2m - 3mx2 ≥ 1 khi và chỉ khi

[image: image37.png]



Đáp án
[image: image38.png]S6 x = 1 1a nghiém cua bat phwong trinh nén:
2m-3mzl1o-mz1om<-1




Chọn đáp án A
Giải câu 21 trắc nghiệm Toán 10 Đại số và Giải tích
Tập nghiệm của bất phương trình [image: image39.png]


 là:

[image: image40.png]A. (3;+0); B. [3:+);
C. {3}; D. (Z+=).




Đáp án
[image: image41.png]Véi didu klen trén , phuwong trinh da cho tré thanh:
x=3|=x-3ox-320=x23

Két hop diéu kién, tap nghiém ciia phwong trinh 1a
S=[3+=)




Chọn đáp án B
Giải câu 22 BT trắc nghiệm Đại số và Giải tích Toán 10
Tập tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình (m2 - m)x ≤ m nghiệm đúng với mọi x là:

[image: image42.png]A. (0:1); B. {0};
C. {0:1}; D. {1}.




Đáp án
* Nếu m = 0 thì bất phương trình đã cho trở thành:

0x ≤ 0 ( luôn đúng với mọi x).

* Nếu m = 1 thì bất phương trình đã cho trở thành:

0x ≤ 1 ( luôn đúng với mọi x)

Tập tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi x là {0; 1}

Chọn đáp án C
Giải câu 23 Đại số và Giải tích Toán trắc nghiệm 10
Phương trình x2 - 7mx - m - 6 = 0 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi

[image: image43.png]A .m<—6;
C. m<6; D.m=>6.





Đáp án
Để phương trình đã cho có 2 nghiệm trái dấu thì:

ac = -m - 6 < 0 hay m > - 6

Chọn đáp án B
Giải câu 24 Đại số và Giải tích trắc nghiệm Toán 10
Tập tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình (m2 + 3m)x ≤ m2 vô nghiệm là:

[image: image44.png]A. (-3:0); B. {-3:0};
Cc.o D. (=2:3).




Đáp án
Để xét bất phương trình bậc nhất vô nghiệm hay luôn đúng với mọi x ta chỉ cần xét hệ số a = 0.

* Với m = 0 thì bất phương trình đã cho trở thành:

0x ≤ 0 ( luôn đúng với mọi x) ( loại)

* Với m = -3 thì bất phương trình đã cho trở thành:

0x ≤ 9 (luôn đúng với mọi x) ( loại)

Vậy không có giá trị nào của m để bất phương trình đã cho vô nghiệm

Chọn đáp án C
Giải câu 25 Đại số và Giải tích Toán lớp 10 bài tập trắc nghiệm
Phương trình x2 + 4mx + 4m2 - 2m - 5 = 0 có nghiệm khi và chỉ khi

[image: image45.png]



Đáp án
[image: image46.png]Pé phuong trinh da cho c6 nghiém khi:
A'=(2m) ~(4m* —2m—5) =0

<:>2m+520<:>mz%5




Chọn đáp án A
Giải câu 26 Đại số và Giải tích bài tập trắc nghiệm Toán lớp 10
Tập nghiệm của hệ bất phương trình [image: image47.png]2x+1>3x-2
—x-3<0



 là

[image: image48.png]A. S =(-3+»);

B. S =(—»:3);

C. §=(—=:3)uB:+»);
D. §=(-3:3).




Đáp án
[image: image49.png]Ta cé:
2x+1>3x-2
—x-3<0





Chọn đáp án D
Giải câu 27 Toán 10 bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích
Tập xác định của hàm số [image: image50.png]


 là

[image: image51.png]ol

e =T




Đáp án
[image: image52.png]Piéu kién x4c dinh:
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Chọn đáp án A
Giải câu 28 BT trắc nghiệm Đại số và Giải tích Toán 10
Tập xác định của hàm số [image: image53.png]y=+2x-3 ++/4x-3



 là

[image: image54.png]



Đáp án
[image: image55.png]Piéu kién xac dinh:

2x-320
<
4x-3=20

Tép xac dinh cia ham sbla [% M)




Chọn đáp án D
Giải câu 29 bài tập trắc nghiệm Toán 10 Đại số và Giải tích
Tập xác định của hàm số [image: image56.png]y=A4x-3++5x—6



 là

[image: image57.png]



Đáp án
[image: image58.png]Piéu kién x4c dinh:
- 3
4x-3>0 n 6
<
6
5

5x-6=0
x=

Tap xac dinh cia ham sbla D :[





Chọn đáp án B
Giải câu 30 Đại số và Giải tích bài tập trắc nghiệm Toán 10
Hai đẳng thức |2x - 3| = 2x - 3; |3x - 8| = 8 - 3x đồng thời xảy ra khi và chỉ khi

[image: image59.png]N
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Đáp án
[image: image60.png]Hai dang thic |2x—3|=2x-3; [3x-8=8-3x
Dong thoi xay ra khi va chi khi
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Chọn đáp án B
Giải câu 31 Đại số và Giải tích trắc nghiệm Toán lớp 10
Hệ bất phương trình [image: image61.png]2x+4<0
mx+1>0



 có tập nghiệm là (-∞; -2) khi và chỉ khi

[image: image62.png]A.m<0; B.m<0;

C.m=>0; D. m<7%,




Đáp án
[image: image63.png]Tacé:2x+4<0khix<-2.
*Xétmx + 1> 0 (*)
+ Néu m = 0 thi (*) tr¢ thanh: 0x + 1 >0 (lu6n dung).

< -1
+Néum>0thi () mx>-1x>—
m

Suy ra
Tép nghiém ctia hé bat phwrong trinh khong thé (—=; —2)

+Néum <0 thi (¥) < mx>-1 x <—
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Dé hé bat phwong trinh ¢6 tap nghiém 1a (—oo;—2)
Khi va chi khi:
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>0 -12m<0 (vim<0)

<:>2m<1<:>m<%

Két hop diéu kién m < 0 ta dugc: m < 0
T cac truedng hop trén suy ra: m<0;





Chọn đáp án A
Giải câu 32 Đại số và Giải tích Toán 10 bài tập trắc nghiệm
Hệ bất phương trình [image: image64.png]{

2x-1>0

x—m<2



 có nghiệm khi và chỉ khi

[image: image65.png]A m<—

C.m>—
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B.m<—
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Đáp án
[image: image66.png]i {Zx -1>0 x>t
Ta co: f= 2
x-m<2
x<2+m
Dé hé bat phuong trinh c6 nghiém

Khi va chi khi %<2+mc>m>%3




Chọn đáp án C
Giải câu 33 trắc nghiệm Toán 10 Đại số và Giải tích
Tập tất cả các giá trị của tham số m để hệ bất phương trình [image: image67.png]{

2x-1=3

x—-m<0



 có nghiệm duy nhất là

[image: image68.png]C. [2:40);

B. {2};
D. (—:2].




Đáp án
[image: image69.png], [2x-1>0 x=2
Taco < .
x-m=<0 x<m

Hé c6 nghiém duy nhét khi va chi khi m = 2.




Chọn đáp án B
Giải câu 34 Toán lớp 10 bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích
Tìm điều kiện cần và đủ của tham số m để tập xác định của hàm số [image: image70.png]y=Am—-2x —~Jx+1



 là một đoạn trên trục số.

[image: image71.png]A m<-2;

C.m>——

B.m>2;
D.m>-2.




Đáp án
[image: image72.png]Ham sé y=A/m—2x —~/x+1 xéc dinh

m
m-2x=0 x<—

khi va chi khi < 2.
x+1=20
x=-1

Do d6 tap xac dinh ciia ham s6 y=Am—-2x —~Jx+1

P
La moét doan trén truc s6 khi va chi khi 5 >—lom>-2.




Chọn đáp án D
Giải câu 35 trắc nghiệm Đại số và Giải tích Toán 10
Tập nghiệm của bất phương trình x2 < 9 là

[image: image73.png]A. S=(-3:3); B. S=(-»;-3);
C. §=(—=0:3); D. S=(—2:-3)uU@B:+»).




Đáp án
Ta có: x2 < 9 ⇔ -3 < x < 3

Chọn đáp án A
Giải câu 36 bài tập trắc nghiệm Toán 10 Đại số và Giải tích
Tập nghiệm của bất phương trình x2 - 6√2x + 18 ≥ 0 là

[image: image74.png]A. S:(3\/E;M): B. S:[3\/§;+oo);
C.S=0: D.S=R.




Đáp án
[image: image75.png]Tac6: x> —6/2x 18 =(x—32)* =0 ¥x
Tap nghiém ctia bit phuong trinh:
¥ —642x+1820 la S=R.




Chọn đáp án D
Giải câu 37 Đại số và Giải tích trắc nghiệm Toán 10
Tập xác định của hàm số [image: image76.png]y=A5x"—dx -1



 là

[image: image77.png]



Đáp án
[image: image78.png]N <
Diéu kién xdc dinh: 5x* —4x—120| =5
x=1

Do d6, tap xac dinh ctia ham sb y= 5x2—4x-11a

o[ 2ol

5




Chọn đáp án D
Giải câu 38 Đại số và Giải tích trắc nghiệm Toán lớp 10
Tập nghiệm của bất phương trình √x - 3x ≤ 0 là

[image: image79.png]o
5 501

C. S:{O}U[%;M);

D. S:{O}u(%;m),




Đáp án
[image: image80.png]Ta co:

Vr—3x<0 o Jx1-3Jx)<0
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1
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Chọn đáp án C
Giải câu 39 Đại số và Giải tích Toán lớp 10 bài tập trắc nghiệm
Tập nghiệm của bất phương trình [image: image81.png]— I

e



 là

[image: image82.png]A. S=(0:16]; B. §=[0:16];
C.5=(0:4]; D. S =[16:+).




Đáp án
Điều kiện: x > 0 .

Khi đó, bất phương trình đã cho tương đương:

√x ≤ 4 ⇒ 0 < x ≤ 16

Chọn đáp án A
Giải câu 40 Toán 10 trắc nghiệm Đại số và Giải tích
Tập hợp các giá trị của m để phương trình [image: image83.png]


 có nghiệm là

[image: image84.png]A. (2:3); B. R;
C.[2:3]; D. (-L1).




Đáp án
Điều kiện: -1 < x < 1.

Với điều kiện trên, phương trình đã cho tương đương: x = 5 - 2m

Để phương trình đã cho có nghiệm thì: -1 < 5- 2m < 1

⇔ -6 < -2m < -4 ⇔ 3 > m > 2

Chọn đáp án A
Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom 

